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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ G 

TỈNH KIÊN GIANG 
----------------- 

Bản án số: 96/2024/HS-ST 

Ngày: 03 - 05 - 2024 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
-------------------------- 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ G - TỈNH KIÊN GIANG 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Huỳnh Thị Thùy Linh 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Bà H  Thị N  n 

                                         2.  n  N uy n Qu   H  n  

- Thư ký phiên tòa: Ông N uy n N ọ  Tu n - Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố G, tỉnh Kiên Giang. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố G, tỉnh Kiên Giang tham gia 

phiên tòa:    Đ n  Th nh L   - Kiểm sát viên. 

Ngày 03 tháng 05 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố G, tỉnh 

Kiên Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 

87/2024/TLST-HS ngày 10 tháng 04 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số 108/2024/QĐXXST-HS ngày 22 tháng 04 năm 2024, đối với bị cáo: 

Ph n Văn K, sinh ngày 19/05/1985. Tại hu  n Q  tỉnh  i n  iang; Nơi 

đăng ký thường trú: T  7  p H     T  hu  n Q  tỉnh  i n  iang; Chỗ ở hi n na : 

 h ng c  nơi ở  n định; Nghề nghi p: không; Trình độ văn h a: 7/12; Dân tộc: 

 inh;  iới tính: Nam; Quốc tịch: Vi t Nam; Con  ng Phan Văn Q1 (Đã chết) và 

bà    Thị O  đ  chết ; Chị ruột có 01 người, sinh năm 1971; V : Ngu  n Thị 

Cẩm    kh ng c  đăng ký kết h n  hi n na  kh ng c n chung sống; Con: c  01 

người Phan V   1  sinh năm 2006. 

Tiền sự: Chưa c . 

Tiền án:  

Ngà  08/10/2002  bị Toà án nhân dân hu  n Châu Thành  tỉnh  i n  iang 

 ử 09 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản  đ  ch p hành  ong. 

Ngày 27/7/2006  bị Toà án nhân dân thành phố Rạch  iá  tỉnh  i n  iang 

 ử phạt 03 năm 06 tháng tù về tội Cướp giật tài sản  đ  ch p hành  ong. 

Ngà  04/02/2010  bị Toà án nhân dân hu  n V nh Thạnh  thành phố Cần 

Thơ  ử phạt 03 năm tù về tội Tàng trữ trái phép ch t ma tuý  đ  ch p hành  ong. 
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Ngà  19/6/2015  bị Toà án nhân dân thành phố G  tỉnh  i n  iang  ử phạt 

07 năm tù về tội Mua bán trái phép ch t ma tuý  đ  ch p hành  ong ngà  

02/3/2021  chưa  oá án tích  

Bị cáo bị bắt tạm giữ và tạm giam từ ngày 06/11/2023 đến na . 

Bị cáo c  mặt tại phi n t a. 

- Bị hại:    N uy n Quỳnh G, sinh nă  1998 (Có   n  in v n   ặt) 

Địa chỉ: Số 44 đường Đ, phường H1, thành phố G, tỉnh Kiên Giang.  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Qu n  Thị G1, sinh nă  

1971 (V n   ặt) 

Địa chỉ: Số 08 đường C  phường V  thành phố G  tỉnh Kiên Giang. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài li u có trong hồ sơ vụ án và di n biến tại phiên toà, nội dung 

vụ án đư c tóm tắt như sau: Khoảng 15 giờ ngày 31/8/2023, do không có tiền 

ti u  ài n n Phan Văn   điều khiển xe m  t  biển kiểm soát 68G1-666.18 chạy 

quanh khu đ  thị Tây Bắc  em nhà nào c  sơ hở thì l y trộm tài sản.  hi đi đến 

nhà số A6-C19  đường số 12  khu đ  thị Tây Bắc thì phát hi n nhà không có ai 

trông coi nên K đi thẳng vào trong, quan sát xung quanh Ki t th y ba lô màu nâu 

để dưới nền gạch gần cầu thang nên K l   trộm ba    rồi điều khiển xe về nhà trọ 

tại số 183 Võ Trường Toản  phường V nh Quang  thành phố Rạch Giá. 

Khi về tới nhà trọ, K kiểm tra ba lô vừa l y trộm thì phát hi n bên trong có 

tiền mặt 6.000.000 đồng (sáu tri u đồng) gồm các tờ tiền Vi t Nam có nhiều 

m nh giá và 04 chai nước hoa (mỗi chai có thể tích khoảng 10m  đư c chiết ra từ 

một chai nước hoa lớn). K l y tiền bỏ vào túi quần  c n ba    và 04 chai nước hoa 

K mang đến khu vực ngh a trang  đường Tú Xương ném bỏ. Số tiền trên K tiêu 

xài cá nhân hết. Đến ngà  06/11/2023  Phạn Văn K bị cơ quan cảnh sát điều tra 

C ng an thành phố G khởi tố vụ án và bắt tạm giam bị cáo để điều tra. 

Bị cáo Phan Văn K đ  khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bị cáo như 

đ  n u tr n. 

Đại di n Vi n  iểm sát giữ qu ền c ng tố tại phi n t a vẫn giữ ngu  n 

quan điểm tru  tố hành vi của bị cáo Phan Văn K đủ  ếu tố c u thành tội “Trộm 

cắp tài sản”. 

* Vật chứng trong vụ án: 

- 01 (một) ba lô bằng da màu nâu, trên balo có in nhiều chữ fashion  đ  qua 

sử dụng. 

- 02  hai  chai nước hoa không rõ nhãn hi u  đ  qua sử dụng, (bút lục 36). 

- 04 chai nước hoa  chiết từ chai  ớn sang kh ng nh n hi u  kh ng thu hồi 

đư c và bị cáo và bị hại c ng  ác định 04 chai nước hoa 10m  đư c chiết từ chai 

 ớn sang kh ng c  nh n hi u và bị hại c ng kh ng   u cầu bị cáo bồi thường. 
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- 01 xe mô tô biển kiểm soát 68 1-666.18  bị cáo đ  bán sau khi thực hi n 

hành vi phạm t i nhưng kh ng biết t n  địa chỉ người mua n n kh ng thu hồi 

đư c. 

* Kết luận  ịnh giá tài s n s  179/KL-HĐĐGTS, n  y 26 thán  10 

nă  2023 của Hội đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự thành phố G kết 

 uận: 

- 01 (một) ba lô bằng da màu nâu có chiều cao 27,5cm, chiều ngang 26cm, 

chiều rộng 14 5cm  sau ba    c  02 dâ  đeo  tr n ba    c  in nhiều chữ Fashion, 

ba    đ  qua sử dụng. Thời điểm định giá ngày 31/8/2023, trị giá 170.000 

đồng/cái (bút lục 23).  

Tại b n cáo trạng s : 97/CT-VKSRG, ngày 09 tháng 04 năm 2024, Vi n 

Kiểm sát nhân dân thành phố G, tỉnh  i n  iang đ  tru  tố bị cáo Phan Văn K về 

tội “Trộm cắp tài sản” theo điểm g khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bị cáo phù h p 

với bản kết luận điều tra của Cơ quan điều tra Công an thành phố G và bản cáo 

trạng truy tố của Vi n Kiểm sát nhân dân thành phố G, tỉnh Kiên Giang. 

Tại phi n t a  đại di n Vi n  iểm sát nhân dân thành phố G  tỉnh  i n 

 iang vẫn giữ ngu  n quan điểm tru  tố bị cáo về tội danh  điều  uật áp dụng 

như nội dung bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng  ét  ử tu  n bố bị cáo Phan Văn 

K phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Áp dụng điểm g khoản 2 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ 

luật Hình sự; xử phạt bị cáo Phạm Văn K từ 02 (Hai) năm 06 (Sáu) tháng đến 03 

(Ba) năm tù. 

Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ Luật hình sự và khoản 

2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự, đ  trả cho Ngu  n Qu nh  : 01 (Một) cái ba 

   màu nâu bằng da  tr n ba    c  in hình chữ  ashion  đ  qua sử dụng  trả cho bị 

cáo Phan Văn K 02 (hai) chai nước hoa không rõ nhãn hi u  đ  qua sử dụng của 

bị cáo  kh ng phải vật ch ng mà bị cáo trộm đư c trong vụ án nà . 

Theo Quyết định xử lý vật ch ng số 81, ngày 08/11/2023 của Cơ quan sát 

điều tra Công an thành phố Rạch Giá  đề nghị không xem xét. 

Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đ  tác động đến gia đình và bà Quảng Thị 

G1  à chị của bị cáo đ  khắc phục hậu quả bồi thường cho bị hại Ngu  n Qu nh 

G toàn bộ số tiền  à 6.000.000 đồng  bị hại kh ng   u cầu gì th m n n đề nghị 

kh ng  em  ét.  

Về hình phạt bổ sung: Đề nghị không áp dụng hình phạt b  sung đối với 

bị cáo. 

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

Tr n cơ sở nội dung vụ án  căn c  vào các tài li u trong hồ sơ vụ án đ  

đư c tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
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[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố 

G  Điều tra viên, Vi n Kiểm sát nhân dân thành phố G, Kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố đ  thực hi n đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục qu  định 

của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo c ng như 

những người tham gia tố tụng không có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi, 

quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng  người tiến hành tố tụng. Do đó, các 

hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng  người tiến hành tố 

tụng đ  thực hi n đều h p pháp. 

[2] Hội đồng xét xử xét th y, tại phiên toà hôm nay bị cáo Phan Văn K đ  

khai nhận hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung bản cáo trạng đ  n u; 

lời nhận tội trên phù h p với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, của những 

người tham gia tố tụng và phù h p với các tài li u, ch ng c  khác có trong hồ sơ 

vụ án, thể hi n: Khoảng 15 giờ ngày 31/08/2023, tại nhà số  6-C19  đường số 12  

khu đ  thị Tâ  Bắc  phường V nh Quang  thành phố G  tỉnh  i n  iang  K thực 

hi n hành vi  én  út     trộm tài sản của Ngu  n Qu nh   gồm tiền Vi t Nam 

6.000.000 đồng và 01 ba    qua định giá c  giá trị 170.000 đồng. T ng tài sản 

chiếm đoạt đư c  à 6.170.000 đồng ( áu t iệu một t  m     mư i n h n   n ). 

Từ những ch ng c  đ  n u tr n, c  đủ cơ sở để kết luận hành vi của bị cáo 

Phan Văn K phạm tội “Trộm cắp tài sản” theo điểm g khoản 2 Điều 173 Bộ luật 

Hình sự như kết luận của Vi n Kiểm sát nhân dân thành phố G  à c  căn c   đúng 

người  đúng tội  đúng pháp  uật. 

[3] Về tình tiết tăng nặng trách nhi m hình sự: Bị cáo kh ng c  tình tiết 

tăng nặng theo qu  định tại Điều 52 Bộ  uật Hình sự. 

[4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhi m hình sự: Tại cơ quan điều tra và tại 

phi n t a bị cáo thành khẩn khai báo  ăn năn hối cải và bị cáo đ  cáo tác động 

đến gia đình và bà Quảng Thị  1  à chị của bị cáo đ  khắc phục hậu quả bồi 

thường cho bị hại toàn bộ số tiền. Do đ   cần cho bị cáo hưởng tình tiết giảm nhẹ 

trách nhi m hình sự qu  định tại điểm s, b khoản 1 Điều 51 Bộ  uật Hình sự. 

Xét về hành vi phạm tội của bị cáo  à ngu  hiểm cho    hội  mặc dù bị cáo 

 à người thành ni n c  đủ năng  ục trách nhi m hình sự  bị cáo ý th c đư c vi c 

trộm cắp tài sản của người khác  à vi phạm pháp  uật  nhưng vì muốn c  tiền ti u 

 ài cá nhân n n bị cáo   i dụng sự sơ hở của bị hại b t ch p thực hi n hành vi 

chiếm đoạt tài sản của người khác một cách trái pháp  uật. Hành vi phạm tội của 

bị cáo với  ỗi cố ý trực tiếp  âm phạm đến qu ền sở hữu về tài sản của người 

khác đư c pháp  uật thừa nhận và bảo v    àm ảnh hưởng   u đến cuộc sống gia 

đình bị hại   àm m t an ninh  trật tự ở địa phương và gâ  b t bình trong dư  uận 

quần chúng nhân dân. Qua  em  ét  đánh giá tính ch t  m c độ hành vi phạm tội  

các tình tiết tăng nặng  giảm nhẹ trách nhi m hình sự; bị cáo  à đối tư ng c  nhân 

thân   u, bị cáo c  nhiều tiền án chưa đư c   a án tích  bị cáo kh ng     đ   àm 

bài học mà na   ại tiếp tục phạm tội  hành vi của bị cáo thể hi n sự  em thường 

pháp  uật. Do đ   Hội đồng  ét  ử thống nh t  ử phạt bị cáo m c án tương   ng 
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bằng hình phạt tù c  thời hạn  giam giữ bị cáo trong thời gian nh t định để cải 

tạo  giáo dục bị cáo trở thành một c ng dân tốt  sống c  ích cho    hội. 

[5] Về hình phạt b  sung: Theo các tài  i u  ch ng c  và  ời khai của bị cáo 

tại phi n t a đ  cho th   bị cáo  à người kh ng c  nghề nghi p  n định  điều ki n 

kinh tế gia đình kh  khăn. Do đ   Hội đồng  ét  ử qu ết định kh ng áp dụng 

hình phạt b  sung  à phạt tiền đối với bị cáo.  

[6] Về xử lý vật ch ng:  

Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự và khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố 

tụng hình sự: 

- Quá trình điều tra Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố G, tỉnh 

 i n  iang đ  trao trả vật ch ng của vụ án là tài sản của Ngu  n Qu nh  : 01 

(Một) cái ba    màu nâu bằng da  tr n ba    c  in hình chữ  ashion  đ  qua sử 

dụng, trả cho bị cáo Phan Văn K 02 (hai) chai nước hoa không rõ nhãn hi u  đ  

qua sử dụng của bị cáo  kh ng phải vật ch ng mà bị cáo trộm đư c trong vụ án 

nà . Xét th y, vi c xử lý vật ch ng của Cơ quan điều tra không ảnh hưởng đến 

vi c giải quyết vụ án, không có ai khiếu nại về vi c xử lý vật ch ng nên Hội đồng 

xét xử không xem xét. 

[7] Về trách nhi m dân sự:  

Bị hại đ  nhận  ại đủ số tiền theo   u cầu  kh ng   u cầu gì th m. Ngoài 

ra  bà Quảng Thị  1 c ng kh ng   u cầu bị cáo trả  ại số tiền bà đ  khắc phục 

hậu quả cho bị hại n n Hội đồng  ét  ử kh ng  em  ét. 

[8] Xét đề nghị của đại di n Vi n  iểm sát nhân dân thành phố G đề nghị 

tại bản  uận tội đối với bị cáo  à phù h p n n Hội đồng  ét  ử ghi nhận. 

[9] Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí theo qu  định của pháp luật. 

Vì các  ẽ tr n, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Áp dụng điểm g khoản 2 Điều 173; điểm s, b khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ 

 uật Hình sự. 

Tu  n bố: Bị cáo Phan Văn K phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Xử phạt: Bị cáo Phan Văn K m c án 02 (Hai) năm 06 (Sáu) tháng tù. Thời 

hạn tù tính kể từ ngà  bị cáo bị bắt tạm giữ  tạm giam  ngà  06/11/2023). 

- Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị 

quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016; buộc bị cáo Phan Văn K phải 

chịu 200.000 đồng (Hai t  m n h n   ng) án phí hình sự sơ thẩm. 

- Quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 03/05/2024). Bị hại  người có quyền l i, 

ngh a vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày nhận đư c bản án hoặc đư c tống đạt h p l . 

* N i nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
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- TAND tỉnh Kiên Giang; 

- Viện kiểm sát cùng cấp; 

- C  quan THA Dân sự Tp.Rạch Giá; 

- Công an thành phố Rạch Giá; 

- Bị cáo, n ười TGTT; 

- Lưu h  s  vụ án. 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Huỳnh Thị Thùy Linh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


